MA TRẬN ĐỀ KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI NGỮ VĂN 6
NĂM HỌC 2023-2024
(Thời gian làm bài: 120 phút)

	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1
	Đọc hiểu
	Thơ trữ tình.
	0
	3
	0
	4
	0
	1
	0
	0
	40

	2
	Viết
	Đóng Vai kể lại một truyện dân gian
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	60

	Tổng
	0
	20
	0
	30
	0
	30
	0
	20
	100

	Tỉ lệ %
	20%
	30%
	30%
	20%
	

	Tỉ lệ chung
	50%
	50%
	



BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI NGỮ VĂN 6
NĂM HỌC 2023-2024
(Thời gian làm bài: 120 phút)

	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1

	Đọc hiểu









	Thơ trữ tình.




















	Nhận biết:
- Xác định thể thơ.
Thông hiểu:
-Giải thích nghĩa của từ trong câu thơ. 
Vận dụng:
- Xác định được biện pháp tu từ, nêu tác dụng. 
- Giải thích được câu hỏi vì sao, như thế nào, thông điệp, nêu ý nghĩa.
[bookmark: _GoBack]- Rút ra được bài học, việc làm của bản thân em để thể hiện lòng kính trọng biết ơn đối với mẹ. 

	3*TL




















	


4*TL

	







1*TL

	0

	2
	Viết
	Đóng Vai kể lại một truyện dân gian
	Nhận biết: 
Thông hiểu:  
Vận dụng: 
Vận dụng cao: 
Viết được bài văn đóng vai một nhân vật cổ tích để kể lại truyện cổ tích. Học sinh  sử dụng ngôi thứ nhất, kể bằng ngôn ngữ của mình trên cơ sở tôn trọng cốt truyện của dân gian.
	1*
	1*
	1*
	1*

	Tổng
	
	4*TL
	5*TL
	2*TL
	1* TL

	Tỉ lệ %
	
	20
	30
	30
	20

	Tỉ lệ chung
	
	50
	50





